
HỒ SƠ NĂNG LỰC & DANH MỤC 
SẢN PHẨM

COMPANY PROFILE & PRODUCT PORTFOLIO

Suntech là doanh nghiệp định hướng sản xuất và cung ứng các

dòng cáp sạc, cáp dữ liệu, cáp mạng và cụm cáp kết nối theo

nhiều cấu hình khác nhau. Hồ sơ này giới thiệu danh mục sản

phẩm tiêu biểu cùng định hướng hợp tác OEM/ODM phù hợp

cho nhu cầu thương mại và nhà máy.

Suntech presents a manufacturing-oriented portfolio covering charging

cables, data cables, Ethernet connectivity and custom cable assemblies. This

profile is designed to support both sales communication and factory

capability presentation.

Premium cable portfolio for sales presentation and factory-oriented 

communication
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CHARGING & DATA CABLES ETHERNET & RJ45 CUSTOM ASSEMBLIES



SUNTECH PREMIUM PROFILE

DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
CORE PRODUCT PORTFOLIO
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11 model tiêu biểu thuộc các nhóm cáp sạc, cáp dữ liệu, cáp mạng và cụm cáp kết nối / 11 representative models across charging, data, 

Ethernet and custom assembly categories

ST-0625-A09

USB-C Charge Cable

Charging & Data Cable

ST -0126-A09GS

Magnetic Multi-

Connector Cable

Premium Charging Cable

ST-0126-B83

CAT.6 UTP RJ45 3FT

Network Connectivity

ST-0226-B24

RJ45 CAT5E UTP 

Patch Cable

Network Connectivity

ST-0226-C64

USB 2.0 A/M to A/M 1M

Data Transfer Cable

ST-0825G15

USB-A to 10P10C 

(RJ50) 2M

Data Interface Cable

ST-0125B06

CAT.6 SFTP RJ45 1M

Shielded Network Cable

ST-0326-B09

Flat CAT6 Ethernet 

Cable

Slim Network Cable

ST-0126-B18

RJ45 Plug to Jack 1.5M

Network Extension Cable

ST-1225-B56

RJ45 Bundle Cable

Custom RJ45 Assembly

ST-0325-C17

USB 2.0 A to B 3M

Peripheral Data Cable

OEM / ODM

CUSTOM PROJECTS

Hỗ trợ cấu hình, hình thức đóng gói và hồ 

sơ kỹ thuật theo nhu cầu khách hàng



SUNTECH PREMIUM PROFILE

Cáp sạc USB-C to USB-C 1.2M
USB-C to USB-C Charge Cable, 1.2M
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CHARGING & DATA CABLE MODEL  ST-0625-A09

USB-C Charge Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Chiều dài cáp 1200 ± 2%, gọn gàng cho 

nhu cầu sạc và đồng bộ hằng ngày / 

1200 ± 2% cable length for daily 

charging and sync use

Đầu USB-C đực sang USB-C đực, hỗ 

trợ công suất 60W / USB-C male to 

USB-C male with 60W power support

Chuẩn dữ liệu USB 2.0, tốc độ truyền tối 

đa 480Mbps / USB 2.0 data standard 

with up to 480Mbps transfer speed

Kết cấu PVC kết hợp lớp bện nilon giúp 

tăng độ bền sử dụng / PVC body with 

outer nylon braiding for improved 

durability

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0625-A09 

Chiều dài / Length 1200 ± 2%

Đầu nối / Connectors USB-C male x 2

Chuẩn dữ liệu / Data USB 2.0, 480Mbps

Công suất / Power 60W, 20V DC, 3A

OD / Outer Dia. 3.3 ± 0.1 mm

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp sạc từ tính đa đầu nối 1.2M
Magnetic Multi-Connector Charging Cable, 1.2M
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PREMIUM CHARGING CABLE MODEL  ST-0126-A09GS

Magnetic Multi-Connector Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Thiết kế sạc từ tính 1.2m, phù hợp cho 

trải nghiệm sử dụng linh hoạt / 1.2m 

magnetic charging design for flexible 

daily use

Tương thích USB-C, Lightning và C-C 

trong cùng cấu hình / Compatible with 

USB-C, Lightning and C-C connections

Chuẩn USB 2.0, công suất đầu ra 60W / 

USB 2.0 interface with 60W output 

capability

Lực hút từ 550-600Gs cùng lớp bện 

chống bụi / 550-600Gs magnetic force 

with braided anti-dust layer

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0126-A09GSGS

Chiều dài / Length 1.2 m

Kiểu kết nối / Type USB-C / Lightning / C-C

Chuẩn dữ liệu / Data USB 2.0

Công suất / Power 60W, 20V DC, 3A

Lực hút từ / Magnetic 550-600Gs

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp mạng CAT.6 UTP RJ45 3FT
CAT.6 UTP RJ45 Patch Cable, 3FT

5/14

NETWORK CONNECTIVITY MODEL  ST-0126-B83

CAT.6 UTP RJ45 3FT

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Chiều dài 915 +30/-0 mm (3FT), phù 

hợp cho kết nối thiết bị cự ly ngắn / 915 

+30/-0 mm (3FT) ideal for short-distance 

connections

Hai đầu RJ45 8P8C, đấu thẳng 1:1 / 

Dual RJ45 8P8C plugs with straight-

through 1:1 wiring

Cấu trúc CAT.6 UTP 26AWG, 4 cặp và 

thanh chữ thập / CAT.6 UTP 26AWG, 4-

pair cable with cross filler

100% kiểm tra hở mạch, ngắn mạch và 

đấu sai trước xuất hàng / 100% open, 

short and miswire test before shipment

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0126-B83

Chiều dài / Length 915 +30/-0 mm

Đầu nối / Connectors RJ45 8P8C plug x 2

Cấu trúc / Construction CAT.6 UTP 26AWG, 4 pair

Đấu dây / Wiring Straight-through 1:1

Kiểm tra / Test 100% open/short/miswire

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp mạng RJ45 CAT5E UTP
RJ45 CAT5E UTP Patch Cable
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NETWORK CONNECTIVITY MODEL  ST-0226-B24

RJ45 CAT5E UTP Patch Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Cáp RJ45 8P8C đực - đực cho truyền 

dữ liệu ổn định / RJ45 8P8C male-to-

male cable for stable data transmission

Cấu trúc Cat.5E UTP 24AWG(BC)*4P, 

vỏ PVC xanh OD 5.5 mm / Cat.5E UTP 

24AWG(BC)*4P with green PVC jacket 

and 5.5 mm OD

Chiều dài danh nghĩa 2300 ± 30 mm / 

Nominal length 2300 ± 30 mm

Đấu dây thẳng 1:1 và kiểm tra 100% 

trước khi xuất hàng / Straight-through 

1:1 wiring with 100% shipment 

inspection

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0226-B24

Chiều dài / Length 2300 ± 30 mm

Đầu nối / Connectors 8P8C plug x 2

Cấu trúc / Construction Cat.5E UTP 24AWG(BC)*4P

Vỏ cáp / Jacket Green PVC, OD 5.5 mm

Đấu dây / Wiring Straight-through 1:1

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp USB 2.0 A/M to A/M 1M
USB 2.0 A/M to A/M Cable, 1M
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DATA TRANSFER CABLE MODEL ST-0226-C64

USB 2.0 A/M to A/M 1M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Kết nối USB 2.0 Type-A đực - đực cho 

truyền dữ liệu / USB 2.0 Type-A male-

to-male connection for data transfer

Chiều dài danh nghĩa 1000 ± 30 mm / 

Nominal length 1000 ± 30 mm

Cấu trúc UL2725 với AEB 65%, vỏ PVC 

đen / UL2725 construction with 65% 

AEB shielding and black PVC jacket

Điện áp định mức 20V và dòng định 

mức 2A / Rated for 20V and 2A 

applications

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0226-C64

Chiều dài / Length 1000 ± 30 mm

Đầu nối / Connectors USB A male x 2

Cấu trúc / Construction UL2725 28AWG*1P + 
24AWG*2C + AEB

Vỏ cáp / Jacket Black PVC, OD 4.7 ± 0.2 mm

Điện áp - Dòng / Rating 20V / 2A

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp USB-A to 10P10C (RJ50) 2M
USB-A to 10P10C (RJ50) Cable, 2M
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DATA INTERFACE CABLE MODEL ST-0825-G15

USB-A to 10P10C (RJ50) 2M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Chiều dài cáp 2000 ± 50 mm / 2000 ±

50 mm cable length

Một đầu USB Type-A đực, một đầu 

10P10C (RJ50) / USB Type-A male to 

10P10C (RJ50) configuration

Vỏ PVC đen với đường kính ngoài 5.0 ±

0.15 mm / Black PVC jacket with 5.0 ±

0.15 mm OD

Bending test tới 170,000 chu kỳ và kiểm 

tra 100% open-short-miswire / Up to 

170,000 bending cycles and 100% 

open-short-miswire tested

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0825-G15

Chiều dài / Length 2000 ± 50 mm

Đầu nối 1 / Connector 1 10P10C plug

Đầu nối 2 / Connector 2 USB A/M

Vỏ cáp / Jacket Black PVC, OD 5.0 ± 0.15 mm

Bending Test 170,000 cycles

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp mạng CAT.6 SFTP RJ45 1M
CAT.6 SFTP RJ45 Patch Cable, 1M
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SHIELDED NETWORK CABLE MODEL  ST-1025-B06

CAT.6 SFTP RJ45 1M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Chiều dài 1000 +20/-0 mm cho kết nối 

patch tiêu chuẩn / 1000 +20/-0 mm 

standard patch length

Hai đầu RJ45 8P8C shielded connector 

/ Dual RJ45 8P8C shielded connectors

Cấu trúc CAT.6 SFTP [(28AWGx1P)x4 

+ AEB] giúp tăng khả năng chống nhiễu 

/ Shielded CAT.6 SFTP structure for 

better EMI performance

100% Open / Short / Miswire test trước 

khi xuất hàng / 100% open, short and 

miswire test before shipment

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model St-1025-B06

Chiều dài / Length 1000 +20/-0 mm

Đầu nối / Connectors RJ45 8P8C shielded x 2

Cấu trúc / Construction CAT.6 SFTP [(28AWGx1P)x4 + 
AEB]

Điện trở dẫn / Cond. Res. 3 ohm max

Đấu dây / Wiring 1-1 to 8-8 + shell

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp Ethernet CAT6 dạng dẹt
Flat CAT6 8P8C Ethernet Cable
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SLIM NETWORK CABLE MODEL  ST-0326-B09

Flat CAT6 Ethernet Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Thiết kế cáp dẹt gọn, phù hợp không 

gian hẹp / Flat cable profile suited to 

compact routing spaces

Cấu trúc CAT.6 #30 x 4P với vỏ TPE 

màu đen / CAT.6 #30 x 4P construction 

with black TPE jacket

Chiều dài danh nghĩa 440 +10/-0 mm / 

Nominal length 440 +10/-0 mm

Đấu dây thẳng 1:1 theo trình tự màu 

T568B / Straight-through 1:1 wiring with 

T568B color sequence

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0326-B09

Chiều dài / Length 440 +10/-0 mm

Loại sản phẩm / Type Flat CAT6 8P8C Ethernet 
Cable

Cấu trúc / Construction CAT.6 #30 x 4P, black TPE, 
30V

Đầu nối / Connectors 8P8C short-body x 2

Kiểm tra / Test 100% open/short/miswire

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp RJ45 plug 8P8C to RJ45 jack 8P8C 1.5M
RJ45 Plug 8P8C to RJ45 Jack 8P8C Cable, 1.5M
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NETWORK EXTENSION CABLE MODEL  ST-0126-B18

RJ45 Plug to Jack 1.5M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Chiều dài cáp 1500 ± 30 mm / 1500 ±

30 mm cable length

Một đầu RJ45 plug 8P8C, một đầu RJ45 

jack 8P8C / RJ45 plug 8P8C to RJ45 

jack 8P8C configuration

Cấu trúc cáp Cat.5e UTP 24AWG*4P / 

Cat.5e UTP 24AWG*4P cable 

construction

Giải pháp thuận tiện cho kéo dài kết nối 

Ethernet / Practical solution for Ethernet 

extension applications

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0126-B18

Chiều dài / Length 1500 ± 30 mm

Đầu nối 1 / Connector 1 RJ45 Plug 8P8C

Đầu nối 2 / Connector 2 RJ45 Jack 8P8C

Cấu trúc / Construction Cat.5e UTP 24AWG*4P

Ứng dụng / Use Ethernet extension

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp Bundle RJ45 đa nhánh
Multi-Branch RJ45 Bundle Cable
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CUSTOM RJ45 ASSEMBLY MODEL  ST-1225-B56

RJ45 Bundle Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Cấu hình cụm cáp RJ45 đa nhánh cho 

kết nối phân nhánh / Multi-branch RJ45 

bundle configuration for branched 

connections

Theo tiêu đề bản vẽ: MP to SC0 & SC0 

to SC1 / Drawing title: MP to SC0 & SC0 

to SC1

Sử dụng đầu nối RJ45 male trên các 

nhánh kết nối / RJ45 male connectors 

used across branch connections

Đóng gói 1 PCS/PE bag, 150 

PCS/carton / Unit packed in PE bag, 

150 PCS per carton

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-1225-B56

Loại sản phẩm / Type RJ45 bundle cable assembly

Customer P/N 350116200-38L-G

APN 216-004837-001

Đóng gói / Packing 1 PCS/PE bag

Carton Qty 150 PCS/carton

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity
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Cáp USB 2.0 A đến B 3M
USB 2.0 A/M to B/M Cable, 3M
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PERIPHERAL DATA CABLE MODEL  ST-0325-C17

USB 2.0 A to B 3M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

Kết nối USB 2.0 A male sang USB 2.0 B 

male / USB 2.0 A male to USB 2.0 B 

male connection

Cấu trúc UL2725 với AL/Mylar + Drain + 

Braid chống nhiễu / UL2725 

construction with AL/Mylar + Drain + 

Braid shielding

Chiều dài danh nghĩa 3000 +40/-15 mm 

/ Nominal length 3000 +40/-15 mm

Kiểm tra 100% hở mạch, ngắn mạch và 

đấu sai / 100% open, short and miswire 

tested

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL 
SNAPSHOT

Model ST-0325-C17

Chiều dài / Length 3000 +40/-15 mm

Đầu nối / Connectors USB2.0 A/M & USB2.0 B/M

Cấu trúc / Construction UL2725, 28AWG x 1P + 
24AWG x 2C

Shielding AL/Mylar + Drain + Braid 65%

Electrical Test 5 ohm max, 10 Mohm min @ 
DC300V

SUNTECH - Product portfolio for charging, data and network connectivity



KẾT NỐI HỢP TÁC
LET'S CONNECT

Liên hệ với SUNTECH để trao đổi báo giá, mẫu thử, danh mục kỹ 

thuật hoặc cơ hội hợp tác OEM/ODM.

Contact SUNTECH for quotation, sample discussion, technical 

documentation and OEM/ODM cooperation.

Company Công ty CP xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại 

công nghệ Mặt Trời (SUNTECH)

English Suntech Technology Import-Export and Trade 

Manufacturing Joint Stock Company

Address Lô CN01-1, CCN Thanh Vân, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

Tel 02043565555  - 0915938388

Email suntechbg@gmail.com

Website suntechgroup.com.vn

Vì sao nên liên hệ với SUNTECH?
Why contact SUNTECH?

Danh mục phù hợp nhiều ứng dụng

Charging cables, data cables, Ethernet products and custom 

RJ45 assemblies

Tài liệu kỹ thuật rõ ràng

Bilingual presentation materials, technical snapshots and 

model references

Thuận tiện cho báo giá & phát triển mẫu

Useful for quotation discussion, sample confirmation and 

product matching

Thank you for your interest in Suntech products.

SUNTECH - Reliable cable manufacturing solutions
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Lot CN01-1, Thanh Van Industrial Cluster, Hoang Van 

Commune, Bac Ninh Province, Vietnam


